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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

TRƯỜNG THPT CỦ CHI Năm học 2016 -2017 

 Môn lý – Khối 10  

STT ĐÁP ÁN THANG 

ĐIỂM 

1 Phương: thẳng đứng 

Chiều: từ trên xuống dưới đất 

Là chuyển động nhanh dần đều 

1 

2 Là thời gian để vật đi được trong một vòng (s) 

T = 
2𝜋

𝜔
 

 

1 

0,5 

3 Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng 

của lò xo. 

𝐹 = 𝑘|∆𝑙| 

1 

 

0,5 

4 𝐹ℎ𝑑 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

= 6,67. 10−11 10.10

102  = 6,67. 10−11 N 

1 

5 𝐹 = 𝑘|∆𝑙| = 100.0,05 = 5N 1 

6 

𝑡 = √
2ℎ

𝑔 
=  2√3𝑠 

𝐿 =  𝑣0𝑡 =  20√3 𝑚 

1 

 

 

1 

7 𝐹⃗ +  𝑁⃗⃗⃗ +  𝑃⃗⃗ +  𝐹𝑚𝑠
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑚𝑎⃗ (1) 

Chọn chiều dương là chiều chuyển động 

Chiếu (1)/ Oy: N = P = mg 

Chiếu (1)/)Ox: F – Fms = ma 

 a = (F - µmg)/m = 0,5 m/s2 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 



Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 

 

 

 

 

8  𝑁⃗⃗⃗ +  𝑃⃗⃗ +  𝐹𝑚𝑠
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑚𝑎⃗ (1) 

Chọn chiều dương là chiều chuyển động 

Chiếu (1)/ Oy: N = mgcosα 

Chiếu (1)/)Ox:  - mgsinα – µmgcosα = ma 

a = -gsinα - µgcosα = -5,17 m/s2 

v2 – v0
2 = 2as  s = 0,387m 

h = s.sinα = 0,387sin30= 0,194 m 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 

TRƯỜNG THPT CỦ CHI Năm học 2016 -2017 

       Môn lý – Khối 10  

STT NỘI DUNG HỂU BIẾT VẬN DỤNG 

THẤP CAO 

1 Định nghĩa 2    

2 Công thức 1    

3 Đặc điểm chuyển 

động 

 1   

4 Lực hấp dẫn   1  

5 Lực đàn hồi   1  

6 Bài tập ném 

ngang 

  2  

7 Bài tập động lực 

học 

   2 

Tổng cộng 3 1 4 2 

 




